
Khóa K66 K67

Mốc điểm để xét  3.93  3.71

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
Đủ điều kiện để xét 

HB
Học bổng (đ) Ghi chú Ngành 

1 21020017  Nguyễn Trung Hiếu  20/10/2003  22  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 11.600.000 CNTT CLC

2 21020326  Bùi Minh Hoạt  06/09/2003  19  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 11.600.000 CNTT CLC

3 21020554  Phạm Đàm Quân  18/04/2003  20  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 11.600.000 CNTT CLC

4 21020355  Lê Trọng Minh  14/09/2003  22  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 11.600.000 CNTT CLC

5 21020007  Huỳnh Tiến Dũng  31/07/2003  15  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 11.600.000 CNTT CLC

6 21020033  Vũ Quốc Tuấn  01/11/2003  13  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 11.600.000 Khoa đề xuất xét CNTT CLC

7 21020027  Phạm Thanh Sơn  29/04/2003  20  3.92 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

8 21020015  Phạm Hoàng Hải  01/10/2003  21  3.91 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

9 21020014  Vương Trường Giang  21/03/2003  22  3.89 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

10 21020018  Trần Thị Thu Huệ  13/06/2003  22  3.89 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

11 21020028  Trần Quang Tài  15/01/2003  15  3.88 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

12 21020057  Nguyễn Tiến Dũng  05/08/2003  19  3.86 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

13 21020077  Nguyễn Kim Quang Huy  13/10/2003  19  3.79 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

14 21020059  Bùi Huy Dược  12/04/2003  25  3.78 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

15 21020055  Trần Thùy Dung  22/07/2003  18  3.78 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

16 21020051  Phạm Gia Việt Anh  05/02/2003  18  3.76 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

17 21020555  Trần Hồng Quân  17/12/2003  16  3.76 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

18 21020054  Nguyễn Minh Chiến  02/04/2003  9  3.73 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT CLC

19 21020024  Dương Hồng Nam  20/03/2003  23  3.68 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

20 21020006  Bùi Tuấn Dũng  04/04/2003  19  3.68 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

21 21020065  Lê Hải Đăng  19/07/2003  14  3.60 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

22 21020038  Nguyễn Ngọc Vũ  15/06/2003  18  3.58 Xuất sắc Giỏi CNTT CLC

23 21020064  Nguyễn Thành Đạt  11/08/2003  21  3.53 Xuất sắc Giỏi CNTT CLC

24 21020010  Trần Thùy Dương  12/08/2003  16  3.49 Xuất sắc Giỏi CNTT CLC

25 21020029  Hoàng Minh Tú  17/08/2003  21  3.42 Xuất sắc Giỏi CNTT CLC

26 21020001  Nguyễn Việt Anh  12/12/2003  21  3.09 Xuất sắc Không đủ điều kiện CNTT CLC

1 22021106  Nguyễn Minh Hiển  27/12/2004  29  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 19.200.000 CNTT CLC

2 22021121  Nguyễn Đăng Quân  11/05/2004  28  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 19.200.000 CNTT CLC

3 22021108  Vũ Huy Hoàng  05/09/2004  33  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 19.200.000 CNTT CLC
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4 22021123  Nguyễn Chí Thanh  19/06/2004  35  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 19.200.000 CNTT CLC

5 22021109  Nguyễn Đức Hùng  17/06/2004  31  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

6 22021166  Nguyễn Quang Ninh  24/04/2004  33  3.68 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

7 22021113  Nguyễn Đức Kiên  24/06/2004  25  3.65 Xuất sắc Xuất sắc CNTT CLC

8 22021102  Nguyễn Đức Anh  06/10/2004  32  3.57 Xuất sắc Giỏi CNTT CLC

9 22021116  Vũ Văn Minh  10/11/2004  28  3.56 Xuất sắc Giỏi CNTT CLC

10 22021101  Nguyễn Bằng Anh  31/01/2004  29  3.33 Xuất sắc Giỏi CNTT CLC

146.400.000


